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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động

tập thể và giải quyết tranh chấp

lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015

của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

____________________________

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực

hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết

tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm

2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ

luật Lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước

lao động tập thể, Hội đồng trọng tài lao động, bồi thường thiệt hại trong trường hợp

đình công bất hợp pháp quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01
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năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung

của Bộ luật Lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, người sử dụng lao động,

tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên

quan trực tiếp đến quan hệ lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số

05/2015/NĐ-CP.

Điều 3. Thương lượng tập thể định kỳ

Thương lượng tập thể định kỳ tại Điều 16 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy

định như sau:

1. Thương lượng tập thể định kỳ được tiến hành ít nhất một năm một lần, khoảng

cách giữa hai lần thương lượng tập thể định kỳ liền kề tối đa không quá 12 tháng;

2. Đại diện hai bên thương lượng thỏa thuận về số lần, thời gian tiến hành thương

lượng tập thể định kỳ hằng năm và thống nhất bằng văn bản có chữ ký của các bên

tham gia để làm căn cứ tiến hành thương lượng;

3. Nguyên tắc, quyền yêu cầu, đại diện, nội dung, quy trình thương lượng tập thể

định kỳ thực hiện theo quy định tại các Điều 67, 68, 69, 70, 71 của Bộ luật Lao động.

Điều 4. Trách nhiệm tham dự phiên họp thương lượng tập thể

Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ

quan quản lý nhà nước về lao động trong việc tham dự phiên họp thương lượng tập

thể tại Điều 17 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

1. Khi nhận được văn bản đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể của một

trong hai bên thương lượng tập thể thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên

đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức công đoàn cấp trên

trực tiếp cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và ở tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị

xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cử người tham dự phiên họp thương lượng

tập thể;



2. Người được cử tham dự phiên họp thương lượng tập thể yêu cầu bên có văn bản

đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể cung cấp thông tin có liên quan

đến nội dung phiên họp thương lượng tập thể; chuẩn bị tài liệu, tư liệu cần thiết và

hướng dẫn pháp luật về lao động, hỗ trợ cho các bên tiến hành thương lượng đảm

bảo nguyên tắc khách quan, tôn trọng quyền thương lượng và quyết định của các

bên trong thương lượng tập thể.

Điều 5. Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lý

nhà nước về lao động

Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lý nhà nước về

lao động tại Điều 19 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể theo phụ lục ban hành kèm theo Thông

tư này;

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, cơ quan

quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm rà soát nội dung của thỏa ước lao

động tập thể, nếu phát hiện có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm

quyền thì thực hiện như sau:

a) Đối với thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thi hành, cơ quan quản lý nhà

nước về lao động có văn bản gửi cho các bên ký kết thỏa ước lao động tập thể yêu

cầu tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi bản

thỏa ước lao động tập thể đã được các bên thương lượng, sửa đổi, bổ sung đến cơ

quan quản lý nhà nước theo quy định;

b) Đối với thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực thi hành, cơ quan quản lý nhà

nước về lao động có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động

tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Điều 6. Hội đồng trọng tài lao động

Hội đồng trọng tài lao động tại Điều 34 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định

như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước

về lao động cấp tỉnh. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có nhiệm vụ, quyền hạn


